
UBND QUẬN THANH XUÂN 

    TRƯỜNG MN SƠN CA 

 

LỊCH PHỐI HỢP CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ TẠI NHÀ 

TUẦN 1 THÁNG 03/2022 

(Từ ngày 28/02 đến ngày 04/03/2022) 
 

Thời gian 

thực hiện 

KHỐI NHÀ TRẺ 

(Một số loại hoa bé biết) 

KHỐI MG BÉ 

(Bé tìm hiểu một số PTGT 

đường bộ) 

KHỐI MG NHỠ 

(Bé tìm hiểu động vật nuôi 

trong gia đình) 

KHỐI MG LỚN 

(Một số phương tiện giao 

thông đường bộ) 

Thứ 2 

(28/02) 

TẠO HÌNH 

Nặn cánh hoa  

(MT: 43) 

(GV: Quỳnh Trang) 

LQVH 

Truyện “Xe đạp con trên 

đường phố” 

(GV: Cung Lan Hương) 

TẠO HÌNH 

 Vẽ con gà trống 

(GV: Phạm Thị Thảo) 

KHÁM PHÁ 

Một số phương tiện giao 

thông đường bộ 

(GV: Đàm Lê Dung) 

Thứ 3 

(01/03) 

 
Làm quen với Tiếng Anh 

cùng trung tâm EDUPLAY 

Làm quen với Tiếng Anh 

cùng trung tâm EDUPLAY 

Làm quen với Tiếng Anh 

cùng trung tâm EDUPLAY 

Thứ 4 

(2/03) 

DINH DƯỠNG 

Chế biến món ăn: Thịt kho 

trứng cút  

(NV: Nguyễn Nhung) 

 (gửi PH) 

DINH DƯỠNG 

Chế biến món ăn: Thịt kho 

trứng cút  

(NV: Nguyễn Nhung) 

 (gửi PH) 

DINH DƯỠNG 

Chế biến món ăn: Thịt kho 

trứng cút  

(NV: Nguyễn Nhung) 

 (gửi PH) 

DINH DƯỠNG 

Chế biến món ăn: Thịt kho 

trứng cút  

(NV: Nguyễn Nhung) 

 (gửi PH) 

Thứ 5 

(3/03) 

   LQCV 
p, q 

(GV: Phan Thị Hiếu) 

Thứ 6 

(04/03) 

GDTC 

TCVĐ: Đuổi bắt bóng 

(Sưu tầm)  

            KHÁM PHÁ 

Bé tìm hiểu một số PTGT 

đường bộ 

   (GV: Nguyễn Thanh Thảo) 

KHÁM PHÁ 

Tìm hiểu về động vật nuôi 

trong gia đình 

(GV: Nguyễn Thị Trang) 

TẠO HÌNH 

Vẽ về phương tiện giao 

thông đường bộ 

(GV: Nguyễn Thị Huế) 

Phiếu bài tập cuối tuần 

 



LỊCH PHỐI HỢP CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ TẠI NHÀ 

TUẦN 2 THÁNG 03/2022 

(Từ ngày 07/03 đến ngày 11/03/2022) 
 

Thời gian 

thực hiện 

KHỐI NHÀ TRẺ 

(Chào mừng ngày Quốc tế 

PN 8/3) 

KHỐI MG BÉ 

(Chào mừng ngày Quốc tế 

PN 8/3) 

KHỐI MG NHỠ 

(Chào mừng ngày Quốc tế 

PN 8/3) 

KHỐI MG LỚN 

(Chào mừng ngày Quốc tế 

PN 8/3) 

Thứ 2 

(07/03) 

GDAN 

Dạy hát “Quà 8/3” 

      (GV: Nguyễn Trang) 

TẠO HÌNH 

Làm bưu thiếp tặng bà, tặng 

mẹ 

 (GV: Đỗ Thu Hà) 

TẠO HÌNH 

 Dạy bé làm thiệp chúc 

mừng ngày 8/3 

(GV: Cung Quỳnh Anh) 

GDAN 

DH “Món quà tặng cô” 

(GV: Nguyễn Minh Thủy) 

Thứ 3 

(08/03) 
 

Làm quen với Tiếng Anh 

cùng trung tâm EDUPLAY 

Làm quen với Tiếng Anh 

cùng trung tâm EDUPLAY 

Làm quen với Tiếng Anh 

cùng trung tâm EDUPLAY 

Thứ 4 

(09/03) 

SỨC KHỎE 

Những việc bé NÊN và 

KHÔNG NÊN làm để 

phòng chống Covid-19. 

(NV Y tế: Trịnh Thị Thuý) 

(gửi PH) 

SỨC KHỎE 

Những việc bé NÊN và 

KHÔNG NÊN làm để phòng 

chống Covid-19. 

(NV Y tế: Trịnh Thị Thuý) 

(gửi PH) 

SỨC KHỎE 

Những việc bé NÊN và 

KHÔNG NÊN làm để 

phòng chống Covid-19. 

(NV Y tế: Trịnh Thị Thuý) 

(gửi PH) 

SỨC KHỎE 

Những việc bé NÊN và 

KHÔNG NÊN làm để phòng 

chống Covid-19. 

(NV Y tế: Trịnh Thị Thuý) 

(gửi PH) 

Thứ 5 

(10/03) 
  

 

 
LQVT 

Ngày và đêm 

(GV: Ngọc Linh) 

Thứ 6 

(11/03) 

NBTN 

Trò chuyện về ngày 8/3 

(Sưu tầm) 

LQVH 

Truyện “Qua đường” 

(GV: Lã Thị Hồng) 

LQVT 

So sánh độ lớn 2 đối tượng 

(GV: Nguyễn Thị V. Anh) 

GDTC 

Ném trúng đích nằm ngang 

(GV: Vũ Thị Đoài) 

Phiếu bài tập cuối tuần 

 

 

 



 

LỊCH PHỐI HỢP CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ TẠI NHÀ 

TUẦN 3 THÁNG 03/2022 

(Từ ngày 14/03 đến ngày 18/03/2022) 
 

Thời gian 

thực hiện 

KHỐI NHÀ TRẺ 

(Một số loại quả bé biết) 

KHỐI MG BÉ 

(Bé tìm hiểu một số PTGT 

đường thủy) 

KHỐI MG NHỠ 

(Bé tìm hiểu động vật sống 

dưới nước) 

KHỐI MG LỚN 

(Một số PTGT đường thủy) 

Thứ 2 

(14/03) 

LQVH 

Truyện “Cây táo” 

(GV: Thanh Ly) 

TẠO  HÌNH 

Dán con thuyền 

 (GV: Lê Lệ Hằng) 

TẠO HÌNH 

Xé dán vảy cá 

(GV: Lê Linh Chi) 

LQVH 

Thơ “Thuyền giấy” 

(GV: Trương Ngọc Hương) 

Thứ 3 

(15/03) 
 

Làm quen với Tiếng Anh 

cùng trung tâm EDUPLAY 

Làm quen với Tiếng Anh 

cùng trung tâm EDUPLAY 

Làm quen với Tiếng Anh 

cùng trung tâm EDUPLAY 

Thứ 4 

(16/03) 

GDAN 

Dạy hát “Quả” 

(Sưu tầm) 

GDATGT 

Hướng dẫn kỹ năng an toàn 

khi tham gia GT đường bộ 

(GV: Đào Anh Thơ) 

GDATGT 

Hướng dẫn kỹ năng an toàn 

khi tham gia GT đường bộ 

(GV: Đào Anh Thơ) 

GDATGT 

Hướng dẫn kỹ năng an toàn 

khi tham gia GT đường bộ 

(GV: Đào Anh Thơ) 

Thứ 5 

(17/03) 

 

 

 GDAN 

DH “Những con đường em 

yêu” 

(GV: Hà Thị Giang) 

Thứ 6 

(18/03) 

NBTN 

Tìm hiểu về một số loại 

quả. 

 (Sưu tầm) 

LQVT 

Thơ “Cô dạy” 

(GV: Cung Lan Hương) 

KHÁM PHÁ 

Tìm hiểu động vật sống 

dưới nước 

(GV: Nguyễn Quỳnh Nga) 

LQCV 

g, y 

(GV: Trần Hồng Hạnh) 

Phiếu bài tập cuối tuần 

 

 

 

 

 



 

LỊCH PHỐI HỢP CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ TẠI NHÀ 

TUẦN 4 THÁNG 03/2022 

(Từ ngày 21/03 đến ngày 25/03/2022) 
 

Thời gian 

thực hiện 

KHỐI NHÀ TRẺ 

(Một số loại rau bé biết) 

KHỐI MG BÉ 

(Bé tìm hiểu một số PTGT 

đường không và đường sắt) 

KHỐI MG NHỠ 

(Bé tìm hiểu động vật sống 

trong rừng) 

KHỐI MG LỚN 

(Một số PTGT đường sắt và 

hàng không) 

Thứ 2 

(21/03) 

LQVH 

Thơ “Bắp cải xanh” 

         (GV: Thanh Hà) 

GDAN 

Dạy hát “Bạn ơi có biết 

không” 

 (GV: Lê Thị Hương) 

LQVH 

Truyện “Dê con nhanh trí” 

(GV: Nguyễn Lan Phương) 

KHÁM PHÁ 

Một số PTGT đường sắt và 

hàng không 

(GV: Phạm Thùy Linh) 

Thứ 3 

(22/03) 
 

Làm quen với Tiếng Anh 

cùng trung tâm EDUPLAY 

Làm quen với Tiếng Anh 

cùng trung tâm EDUPLAY 

Làm quen với Tiếng Anh 

cùng trung tâm EDUPLAY 

Thứ 4 

(23/03) 

GDAN 

Dạy hát “Bắp cải xanh” 

 (Sưu tầm) 

KHÁM PHÁ 

Tìm hiểu một số PTGT đường 

hàng không 

(Sưu tầm) 

KHÁM PHÁ 

Tìm hiểu động vật sống 

trong rừng 

(Sưu tầm) 

KHÁM PHÁ 

Tìm hiểu PTGT công cộng 

trong tương lai 

(Sưu tầm) 

Thứ 5 

(24/03) 

 

 

 TẠO HÌNH 

Gấp dán máy bay 

(GV: Nguyễn Phương Anh) 

Thứ 6 

(25/03) 

NBPB 

Nhận biết: Một và nhiều. 

 (Sưu tầm) 

TẠO HÌNH 

Tô màu máy bay 

(GV: Ngô Thuý Hằng) 

TẠO HÌNH 

Vẽ động vật sống trong 

rừng 

(GV: Nguyễn Hà Phương) 

LQVH 

Truyện “Một phen sợ hãi” 

(GV: Lưu Thị Mai) 

Phiếu bài tập cuối tuần 

 

 

 

 



 

LỊCH PHỐI HỢP CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ TẠI NHÀ 

TUẦN 5 THÁNG 03/2022 

(Từ ngày 28/03 đến ngày 01/04/2022) 
 

Thời gian 

thực hiện 

KHỐI NHÀ TRẺ 

(Một số loại cây xanh bé 

biết) 

KHỐI MG BÉ 

(Một số luật giao thông đường 

bộ) 

KHỐI MG NHỠ 

(Bé tìm hiểu một số loài côn 

trùng) 

KHỐI MG LỚN 

(Một số biển báo và luật 

giao thông đường bộ) 

Thứ 2 

(28/03) 

            TẠO HÌNH 

Tô màu lá cây 

(GV: Nguyễn Hoa) 

GDTC 

Bật xa 20-25cm 

 (GV: Nguyễn Thị Lộc) 

KHÁM PHÁ 

Bé tìm hiểu một số loại côn 

trùng 

(GV: Lê Hằng Thu) 

GDTC 

Đi trên dây thừng đầu đội 

túi cát 

 (GV: Đàm Lê Dung) 

Thứ 3 

(29/03) 
 

Làm quen với Tiếng Anh 

cùng trung tâm EDUPLAY 

Làm quen với Tiếng Anh 

cùng trung tâm EDUPLAY 

Làm quen với Tiếng Anh 

cùng trung tâm EDUPLAY 

Thứ 4 

(30/03) 

DINH DƯỠNG 

Chế biến món ăn: Canh thịt 

gà, đậu phụ non nấu củ quả  

(NV: Vân Anh) 

 (gửi PH) 

DINH DƯỠNG 

Chế biến món ăn: Canh thịt 

gà, đậu phụ non nấu củ quả  

(NV: Vân Anh) 

 (gửi PH) 

DINH DƯỠNG 

Chế biến món ăn: Canh thịt 

gà, đậu phụ non nấu củ quả  

(NV: Vân Anh) 

 (gửi PH) 

DINH DƯỠNG 

Chế biến món ăn: Canh thịt 

gà, đậu phụ non nấu củ quả  

(NV: Vân Anh) 

 (gửi PH) 

Thứ 5 

(31/03) 

 

 

 LQVT 

Đếm, nhận biết nhóm có 10 

đối tượng, nhận biết số 10 

(GV: Phan Thị Hiếu) 

Thứ 6 

(01/04) 

GDTC 

Ném trúng đích 

 (Sưu tầm) 

LQVT 

        Dạy trẻ đếm đến 4 

(GV: Nguyễn Thanh Thảo) 

LQVT 

Sắp xếp theo quy tắc 2 đối 

tượng 

(GV: Dương Thu Hòa) 

GDAN 

An toàn giao thông 

(GV: Nguyễn Thị Huế) 

Phiếu bài tập cuối tuần 

 

 

Lưu ý: - Lịch phối hợp sẽ gửi tới PH theo từng tuần và gửi vào các ngày chủ nhật tuần của tuần trước đó. 



             - Các nội dung bài học sẽ gửi tới phụ huynh trước 8h00 hàng ngày. 

          

                                                                                            TM. BAN GIÁM HIỆU 

                                                                                            PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

                                                                                           Mẫn Thị Minh Thu 


